TRƯỜNG THCS TRỊNH HOÀI ĐỨC						2023-2024
LỚP:………..			Họ và tên GVCN:………………….

THỐNG KÊ HỌC SINH KHUYẾT TẬT-DÂN TỘC-CHÍNH SÁCH-KHÓ KHĂN
I.Học sinh khuyết tật: (Nếu có thì phải có hồ sơ)
	STT
	Họ và tên
	Dạng khuyết tật(khó khăn vận động, khiếm thị, khiếm thính.......)
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	


II.Học sinh dân tộc: (ghi rõ cột dân tộc gì, chỉ ghi dân tộc khác dân tộc Kinh, Hoa)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nữ
	Dân tộc
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III.Học sinh con của TB-LS: (ghi rõ thương binh loại mấy)
	STT
	Họ và tên
	Nữ
	Diện (LS hay TB...../4)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IV.Học sinh khó khăn: (ghi tóm tắt hoàn cảnh gia đình hoặc là hộ nghèo của phường)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Hoàn cảnh
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


V.Học sinh ở nhà trọ:		
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
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